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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 

Biểu mẫu 18 

 
THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của trường năm học 2020-2021 
 

A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại 
 

STT 
Khối 

ngành 

Quy mô sinh viên hiện tại 

Tiến 
sỹ 

Thạc 
sỹ 

Đại học Cao đẳng sư phạm Trung cấp sư phạm 

Chính 
quy 

VLVH 
Chính 

quy 

VLVH 
(liên 

thông) 

Chính 
quy 

VLVH 

1 
Khối 
ngành I 

  
  252 212 20 

 

 
B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 

năm ra trường. 
 

STT Khối ngành 

Số SV 
tốt 

nghiệp 
(Chính 

quy) 

Phân loại tốt nghiệp 
Tỷ lệ SV có việc 
làm sau 01 năm 
ra trường/ tổng 
số SV phản hồi  

Tỷ lệ SV có việc 
làm sau 01 năm ra 

trường/ tổng số 
SV tốt nghiệp  

Xuất 
sắc 

Giỏi Khá 

1 Khối ngành I 189 2 79 87  
 

 

 
      C. Công khai các môn học của từng khóa học 
 
Ngành Giáo dục Mầm non  
 

STT Tên môn học Mục tiêu 
Số tín 

chỉ 
Lịch trình 
giảng dạy 

PP đánh giá 
SV 

1 Tiếng Việt thực hành 

Thể hiện 
trong đề 

cương chi 
tiết các 

môn học 
 

2 

 
HK1 

 

Tự luận 

2 Âm nhạc 2 Tự luận 

3 Những NLCB của CN Mác - Lênin 1 2 Tự luận 

4 Tin học 2 Vấn đáp-TH 

5 Tâm lý học mầm non 1 3 Tự luận 

6 Môi trường và GD môi trường cho trẻ MN 2 Tự luận 

7 Toán cơ sở 2 Tự luận 

8 Mỹ thuật 2 Tự luận 

9 Sự phát triển thể chất trẻ em mầm non 2 Tự luận 

10 Văn học dân gian và văn học trẻ em 2 

HK 2 

Tự luận 

11 
Công tác Quốc phòng-An ninh 2 

Trường QS tỉnh 
giảng dạy 

12 Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 3 Tự luận 

13 Tiếng Anh 1 2 Tự luận 

14 Tâm lý học mầm non 2 3 Tự luận 

15 Giáo dục học mầm non 1 2 Tự luận 
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16 Nghề giáo viên mầm non 2 Tự luận 

17 Kiến tập sư phạm 1 Tự luận 

18 Vệ sinh - Dinh dưỡng 3 
3 

Tự luận 

19 PP làm quen với Toán 

HK 3 

Tự luận 

20 
Đường lối quân sự của Đảng 3 

Trường QS tỉnh 
giảng dạy 

21 
Quân sự chung (thực hành) 3 

Trường QS tỉnh 
giảng dạy 

22 Phương pháp giáo dục thể chất 3 Tự luận 

23 Múa và phương pháp dạy múa 2 Tự luận 

24 Tổ chức hoạt động vui chơi 2 Tự luận 

25 Tiếng Anh 2 2 Tự luận 

26 Giáo dục thể chất 2 Tự luận 

27 Giáo dục học mầm non 2 3 Tự luận 

28 Phương pháp phát triển ngôn ngữ 3 Tự luận 

29 Phương pháp làm quen với Văn học 3 

HK 4 

Tự luận 

30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Tự luận 

31 Tiếng Anh 3 3 Tự luận 

32 Giáo dục hòa nhập 2 Tự luận 

33 Đo lường và đánh giá trong GD mầm non 2 Tự luận 

34 Thực tập sư phạm I 2 Tự luận 

35 Quản lý giáo dục mầm non 1 Tự luận 

36 Tổ chức hoạt động tạo hình 2 

HK5 

Tự luận 

37 Tổ chức hoạt động âm nhạc 2 Tự luận 

38 PP khám phá KH về môi trường XQ 3 Tự luận 

39 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3 Tự luận 

40 Giáo dục gia đình 2 Tự luận 

41 Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ 3 Tự luận 

42 CT và tổ chức thực hiện CT GDMN 3 Tự luận 

43 KN tổ chức các ngày lễ hội ở trường MN 2 

HK 6 

Tự luận 

44 GD dinh dưỡng và vệ sinh AT thực phẩm 2 Tự luận 

45 QLHCNN & ngành GDĐT 2 Tự luận 

46 Giáo dục pháp luật 1 Tự luận 

47 Rèn nghiệp vụ mầm non 3 Tự luận 

48 Thực tập sư phạm II 4 Tự luận 

49 KT làm đồ dùng,  đồ chơi ở trường MN 2 Thực hành 

50 Khóa luận cuối khóa 5 Tự luận 

51 Ứng dụng CNTT vào dạy học ở MN 3 Thực hành 

Tổng số đơn vị tín chỉ toàn khóa (Chưa kể các học phần Giáo 
dục thể chất và Giáo dục quốc phòng-An ninh) 
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Ngành Giáo dục Tiểu học 
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STT Tên môn học Mục tiêu 
Số tín 

chỉ 
Lịch trình 
giảng dạy 

PP đánh giá 
SV 

1 Tiếng Việt 1 

Thể hiện 
trong đề 

cương chi 
tiết các 

môn học 
 

3 

HK 1 

Tự luận 
2 Tâm lý học ở tiểu học 1 2 Tự luận 
3 Sinh lí học sinh tiểu học 1 Tự luận 
4 Những NLCB của CN Mác - Lênin 1 2 Tự luận 
5 Tin học 2 Vấn đáp-TH 
6 Giáo dục học tiểu học 1 2 Tự luận 
7 Văn học 3 Tự luận 
8 Tiếng Việt thực hành 2 Tự luận 
9 Cơ sở lí thuyết tập hợp và lôgic Toán 2 Tự luận 
10 Tâm lý học tiểu học 2 2 

HK2 

Tự luận 

11 Công tác quốc phòng, an ninh 2 
Trường QS 

tỉnh giảng dạy 
12 Đại cương về PPDH và đánh giá ở TH 3 Tự luận 
13 Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 3 Tự luận 
14 Tiếng Anh 1 2 Tự luận 
15 Công tác Đội TNTP HCM-Tiểu học 2 Tự luận 
16 Tiếng Việt  2 2 Tự luận 
17 Các tập hợp số 3 Tự luận 

18 Đường lối quân sự của Đảng 3 

HK 3 

Trường QS 
tỉnh giảng dạy 

19 Quân sự chung (thực hành) 3 
Trường QS 

tỉnh giảng dạy 
20 Tiếng Anh 2 2 Tự luận 
21 Giáo dục thể chất 2 Tự luận 
22 Giáo dục học tiểu học 2 3 Tự luận 
23 Phương pháp DH Tiếng Việt ở Tiểu học 1 3 Vấn đáp 
24 Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học  1 3 Vấn đáp 
25 PTKTDH và UD CNTT ở tiểu học 2 Thực hành 
26 Cơ sở TN - XH và GDMT ở Tiểu học 4 Vấn đáp 
27 Nhập môn lý thuyết XSTK 2 Tự luận 
28 PPDH Tiếng Việt ở Tiểu học 2 2 

HK 4 

Vấn đáp 
29 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Tự luận 
30 Tiếng Anh 3 3 Tự luận 
31 Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học 2 2 Vấn đáp 
32 PPDH Tự nhiên - Xã hội ở TH (I) 4 Vấn đáp 
33 Thực tập sư phạm 1 (3 tuần) 2 Tự luận 
34 Tổ chức HĐ trải nghiệm sáng tạo 2 

HK5 

Vấn đáp 
35 PPDH Thể dục cho HS tiểu học 2 Tự luận 
36 Âm nhạc và GD âm nhạc trong trường TH 2 Tự luận 
37 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3 Tự luận 
38 Đạo đức, lối sống và PP giáo lối sống ở TH 3 Tự luận 
39 Phát triển kĩ năng giải toán cho HSTH 2 Tự luận 
40 Kĩ thuật và PPDH Kĩ thuật ở Tiểu học 3 Tự luận 
41 Mĩ thuật và GD mĩ thuật trong trường TH 2 

HK6 

Tự luận 
42 Tiếng Việt và PPDH Tiếng Việt chuyên sâu 3 Tự luận 
43 QLHCNN & ngành GDĐT 2 Tự luận 
44 Giáo dục pháp luật 1 Tự luận 
45 Rèn luyện NVSP thường xuyên 0 Tự luận 
46 Rèn nghiệp vụ sư phạm tiểu học 3 Tự luận 
47 Thực tập sư phạm 2 (6 tuần) 4 Tự luận 
48 Các chuyên đề đổi mới trong GDTH 2 Tự luận 
49 Khóa luận cuối khóa 5 Tự luận 
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50 Số học và dạy học số ở Tiểu học 2 Tự luận 
51 Thực hành nghề 2 Thực hành 

Tổng số đơn vị tín chỉ toàn khóa (Chưa kể các học phần Giáo 
dục thể chất và Giáo dục quốc phòng) 

106   

 
Ngành Sư phạm Tiếng Anh  

STT Tên môn học Mục tiêu 
Số tín 

chỉ 
Lịch trình 
giảng dạy 

PP đánh giá 
SV 

1 Đường lối quân sự của Đảng  
Thể hiện 
trong đề 

cương chi 
tiết các 

môn học 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
HKI 
HKII 

Trường QS 
tỉnh giảng dạy 

2 Quân sự chung (thực hành) 3  
Trường QS 

tỉnh giảng dạy 
3 Tâm lý học 1 2 

HK 1 

Tự luận 
4 Giáo dục học 1 2 Tự luận 
5 Luyện âm 2 Tự luận 
6 Những NLCB của CN Mác - Lênin 1 2 Tự luận 
7 Kỹ năng nói 1 2 Vấn đáp 
8 Kỹ năng nghe 1 3 Vấn đáp 
9 Kỹ năng đọc 1 2 Tự luận 
10 Kỹ năng viết 1 3 Tự luận 
11 Đại cương về PPDH và đánh giá ở THCS 2 

HK 2 

Tự luận 
12 Tâm lý học 2 2 Tự luận 
13 Giáo dục học 2 2 Tự luận 

14 Công tác quốc phòng, an ninh 2 
Trường QS 

tỉnh giảng dạy 
15 Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 3 Tự luận 
16 Kỹ năng nói 2 3 Vấn đáp 
17 Kỹ năng nghe 2 3 Vấn đáp 
18 Kỹ năng đọc 2 2 Tự luận 
19 Kỹ năng viết 2 2 Tự luận 
20 Phương pháp dạy học tiếng Anh 1 3 

HK 3 

Tự luận 
21 Hoạt động trải nghiệm sáng tạo 2 Tự luận 

22 Đường lối quân sự của Đảng 3 
Trường QS 

tỉnh giảng dạy 

23 Quân sự chung (thực hành) 3 
Trường QS 

tỉnh giảng dạy 
24 Công tác Đội TNTPHCM 1 Tự luận 
25 Tiếng Trung 1 2 Tự luận 
26 Giáo dục thể chất 2 Tự luận 
27 Tin học 2 Vấn đáp 
28 Kỹ năng nói 3 3 Vấn đáp 
29 Kỹ năng nghe 3 2 Vấn đáp 
30 Kỹ năng đọc 3 2 Tự luận 
31 Kỹ năng viết 3 3 Tự luận 
32 Tiếng Trung 2 2 

HK 4 

Tự luận 
33 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Tự luận 
34 Thực tập sư phạm 1 (3 tuần) 2 Tự luận 
35 Kỹ năng nói 4 2 Vấn đáp 
36 Kỹ năng nghe 4 2 Tự luận 
37 Kỹ năng đọc 4 2 Tự luận 
38 Kỹ năng viết 4 3 Tự luận 
39 Phương pháp dạy học tiếng Anh 2 4 

HK 5 
Tự luận 

40 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 Tự luận 
41 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3 Tự luận 
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42 Ngữ pháp Tiếng Anh  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thể hiện 
trong đề 

cương chi 
tiết các 

môn h ọc 
 

3 Tự luận 
43 Ngữ âm học 2 Tự luận 
44 Từ vựng học 2 Tự luận 
45 Phương pháp dạy học Tiếng Anh cho trẻ em 3 

HK 6 

Tự luận 
46 Ứng dụng CNTT trong dạy học Tiếng Anh 2 Thực hành 
47 Rèn nghiệp vụ sư phạm 3 Tự luận 
48 QLHCNN & ngành GDĐT 2 Tự luận 
49 Giáo dục pháp luật 1 Tự luận 
50 Thực tập sư phạm 2 (6 tuần) 4 Tự luận 
52 Thực hành dịch 2 Thực hành 
53 Đất nước học Mỹ 2 Tự luận 

54 Khóa luận cuối khóa 5 Tự luận 

Tổng số đơn vị tín chỉ toàn khóa (Chưa kể các học phần Giáo 
dục thể chất và Giáo dục quốc phòng-An ninh) 
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Ngành Sư phạm Toán  (Toán - Tin) 
 

STT Tên môn học Mục tiêu 
Số tín 

chỉ 
Lịch trình 
giảng dạy 

PP đánh giá 
SV 

1 Tâm lý học 1 

 
 
 
 
 
 

Thể hiện 
trong đề 
cương 
chi tiết 

các môn 
học 

2 

HK 1 

Tự luận 
2 Giáo dục học 1 2 Tự luận 
3 Toán rời rạc 2 Tự luận 
4 Những NLCB của CN Mác - Lênin 1 2 Tự luận 
5 Kĩ thuật điện tử 2 Tự luận 
6 Giải tích 1 4 Tự luận 
7 Đại số tuyến tính 4 Tự luận 
8 Tin cơ sở 2 Tự luận 
9 

Công tác quốc phòng, an ninh 2 

HK 2 

Trường QS 
tỉnh giảng dạy 

10 Tâm lý học 2 2 Tự luận 
11 Giáo dục học 2 2 Tự luận 
12 Giải tích 2 2 Tự luận 
13 Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 3 Tự luận 
14 Tiếng Anh 1 2 Tự luận 
15 Đại cương về PPDH và đánh giá ở THCS 2 Tự luận 
16 Lập trình cơ bản 2 Tự luận 
17 Đường lối quân sự của Đảng 3 

HK 3 

Trường QS 
tỉnh giảng dạy 

18 
Quân sự chung (thực hành) 3 

Trường QS 
tỉnh giảng dạy 

19 Ứng dụng CNTT trong dạy học 3 Vấn đáp 
20 Công tác Đội TNTPHCM 1 Tự luận 
21 PPDH Toán 1 2 Tự luận 
22 Tiếng Anh 2 2 Tự luận 
23 Giáo dục thể chất 2 Tự luận 
24 Hình học giải tích 2 Tự luận 
25 Đại số đại cương 3 Tự luận 
26 Lý thuyết số và cơ sở số học 3 Tự luận 
27 Đại số sơ cấp 1 2 Tự luận 
28 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 HK 4 Tự luận 
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29 Tiếng Anh 3 3 Tự luận 
30 Phương pháp dạy học Tin học 2 Tự luận 
31 Thực tập sư phạm 1 (3 tuần) 2 Tự luận 
32 Hình học cao cấp 3 Tự luận 
33 Đại số sơ cấp 2 2 Tự luận 
34 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2 Tự luận 
35 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3 

HK 5 

Tự luận 
36 PPDH Toán 2 2 Vấn đáp 
37 Hình học sơ cấp 4 Tự luận 
38 Dạy học môn Toán bằng tiếng Anh 2 Tự luận 
39 HĐ trải nghiệm sáng tạo trong DH môn Toán 2 Vấn đáp 
40 Quản lý HTMT và mạng máy tính 3 

2 
Vấn đáp 

41 HĐ trải nghiệm sáng tạo trong DH môn Tin Vấn đáp 
42 Xác suất thống kê 3 

HK 6 
 

Tự luận 
43 Một só CĐ bồi dưỡng HSG THCS môn Toán 3 Tự luận 
44 Thực hành nghề 2 Thực hành 
45 QLHCNN & ngành GDĐT 2 Tự luận 
46 Giáo dục pháp luật 1 Tự luận 
47 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 3 Tự luận 
48 Thực tập sư phạm 2 (6 tuần) 4 Tự luận 
49 Hệ quản trị CSDL và bài tập lớn 2 Thực hành 
50 Khóa luận cuối khóa 5 Tự luận 
Tổng số đơn vị tín chỉ toàn khóa (Chưa kể các học phần Giáo 

dục thể chất và Giáo dục quốc phòng-An ninh) 
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Ngành Giáo dục thể chất 
 

STT Tên môn học Mục tiêu 
Số tín 

chỉ 
Lịch trình 
giảng dạy 

PP đánh giá 
SV 

1 Cờ vua 

 
 
 
 
 

Thể hiện 
trong đề 
cương 
chi tiết 

các môn 
học 

2 

HK 1 

Thực hành 
2 Tâm lý học 1 2 Tự luận 
3 Giáo dục học 1 2 Tự luận 
4 Những NLCB của CN Mác - Lênin 1 2 Tự luận 
5 Đại cương về TD, TD phát triển chung 2 Tự luận 
6 TD thực dụng, TD đồng diễn 2 Thực hành 
7 Chạy cự ly ngắn, chạy tiếp sức 2 Thực hành 
8 Ném bóng, đẩy tạ 2 Thực hành 
9 Trò chơi vận động 2 Thực hành 
10 Nhập môn logic học 1 

HK 2 

Tự luận 
11 Giải phẫu học 2 Tự luận 
12 Đại cương về PPDH và đánh giá ở THCS 2 Tự luận 
13 Tâm lý học 2 2 Tự luận 
14 Giáo dục học 2 2 Tự luận 
15 Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 3 Tự luận 
16 Tiếng Anh 1 2 Tự luận 
17 Tâm lý học TDTT 2 Tự luận 
18 Nhảy xa 3 Thực hành 
19 Bóng bàn 1 3 

HK 3 

Thực hành 
20 Tiếng Anh 2 2 Tự luận 
21 Đường lối quân sự của Đảng 3 

Trường QS 
tỉnh giảng dạy 

22 
Công tác quốc phòng, an ninh 2 

Trường QS 
tỉnh giảng dạy 

23 Quân sự chung (thực hành) 3 Trường QS 
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tỉnh giảng dạy 
24 Lý luận dạy học THCS 2 Tự luận 
25 Lý luận giáo dục THCS 3 Tự luận 
26 Sinh hoá 2 Tự luận 
27 Nhảy cao 3 Thực hành 
28 Đá cầu 2 Thực hành 
29 LL-PP GDTC 1 3 Tự luận 
30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 

HK 4 

Tự luận 
31 Tiếng Anh 3 3 Tự luận 
32 Thực tập sư phạm 1 (3 tuần) 2 Thực hành 
33 Nhập môn lôgic học 1 Tự luận 
34 Vệ sinh - y học TDTT 3 Tự luận 
35 Sinh cơ 2 Tự luận 
36 Cầu lông 1 2 Thực hành 
37 Xác suất thống kê 2 

HK 5 
 

Tự luận 
38 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3 Tự luận 
39 Nhập môn Tin học 2 Vấn đáp 
40 TD tự do, TD dụng cụ 3 Thực hành 
41 Chạy cự ly trung bình, chạy việt dã 2 Thực hành 
42 Bóng chuyền 1 3 Thực hành 
43 LL-PP GDTC 2 2 Tự luận 
44 PP NCKH TDTT 2 Thực hành 
45 Bóng chuyền 2 2 

HK 6 

Thực hành 
46 Giáo dục pháp luật 1 Tự luận 
47 QLHCNN &QL ngành GDĐT 1 Tự luận 
48 Thực tập sư phạm 2 (6 tuần) 4 Thực hành 
49 Môi trường và con người 1 Tự luận 
50 Bóng đá 2 Thực hành 
51 Bơi 1  2 Thực hành 
52 Cầu lông 2  2 Thực hành 
53 LL & PP GDTC  2 Tự luận 
54 Thể dục - Điền kinh  3 Thực hành 
55 Khóa luận cuối khóa  5 Tự luận 
Tổng số đơn vị tín chỉ toàn khóa (Chưa kể các học phần Giáo 

dục thể chất và Giáo dục quốc phòng-An ninh) 
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Ngành Sư phạm Ngữ văn (Văn - GDCD) 
 

STT Tên môn học Mục tiêu 
Số tín 

chỉ 

Lịch 
trình 
giảng 
dạy 

PP đánh giá SV 

1 Tâm lý học 1 

Thể hiện 
trong đề 

cương chi 
tiết các 

môn học 

2 

HK 1 

Tự luận 
2 Giáo dục học 1 2 Tự luận 
3 Lí luận văn học 3 Tự luận 
4 Những NLCB của CN Mác - Lênin 1 2 Tự luận 
5 Tin học 2 Vấn đáp-TH 
6 Đại cương tiếng Việt 1 Tự luận 
7 Tiếng Việt thực hành 1 Tự luận 
8 Nhập môn Giáo dục công dân 1 Tự luận 
9 Pháp luật 4 Tự luận 
10 

Công tác quốc phòng, an ninh 2  
HK 2 

Trường QS tỉnh 
giảng dạy 

11 Ngữ âm, từ vựng, ngữ nghĩa TV 2 Tự luận 
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12 Văn học dân gian Việt Nam 2 Tự luận 
13 Tâm lý học 2 2 Tự luận 
14 Giáo dục học 2 2 Tự luận 
15 Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 3 Tự luận 
16 Tiếng Anh 1 2 Tự luận 
17 Đại cương về PPDH và đánh giá ở THCS 2 Tự luận 
18 Văn học Việt Nam trung đại 3 Tự luận 
19 Những vấn đề của thời đại 2 Tự luận 
20 Đường lối quân sự của Đảng 3 

HK 3 

Trường QS tỉnh 
giảng dạy 

21 
Quân sự chung (thực hành) 3 

Trường QS tỉnh 
giảng dạy 

22 Công tác Đội TNTPHCM 1 Tự luận 
23 Hoạt động trải nghiệm sáng tạo 2 Tự luận 
24 PPDH Ngữ văn 1 2 Vấn đáp-TH 
25 

Văn học Việt Nam hiện đại 1 2 Tự luận 

26 Giáo dục đạo đức 4 Tự luận 
27 Ngữ pháp tiếng Việt 2 Tự luận 
28 Văn bản tiếng Việt 2 Tự luận 
29 Tiếng Anh 2 2 Tự luận 
30 Giáo dục thể chất 2 Tự luận 
31 PPDH Ngữ văn 2 2  Vấn đáp 
32 Làm văn 2 

HK 4 

Tự luận 
33 Văn học Việt Nam hiện đại 2 2 Tự luận 
34 Văn học thế giới 1 2 Tự luận 
35 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Tự luận 
36 Thực tập sư phạm 1 (3 tuần) 2 Tự luận 
37 Hán Nôm 

 

3 Tự luận 
38 Đổi mới DH và KTGD môn NV ở THCS 1 

HK 5 

Vấn đáp 
39 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3 Tự luận 
40 PPDH Giáo dục công dân 3 Tự luận 
41 Phong cách học tiếng Việt 2 Tự luận 
42 Văn học thế giới 2 2 Tự luận 
43 Giáo dục văn hóa 2 Tự luận 
44 Giáo dục gia đình 1 Tự luận 
45 Nghiên cứu thực tế giáo dục 1 Tự luận 
46 Giáo dục qua di sản 1 Tự luận 
47 Giáo dục môi trường 1 Tự luận 
48 Rèn nghiệp vụ sư phạm 3 

HK 6 

Tự luận 
49 QLHCNN & ngành GDĐT 2 Tự luận 
50 Thực tập sư phạm 2 (6 tuần) 4 Tự luận 
51 Ngữ dụng học 2 Tự luận 
52 Đọc văn 1 Tự luận 
53 Văn học địa phương 1 Tự luận 
54 Giáo dục thẩm mỹ 2 Tự luận 
55 Khóa luận cuối khóa 5 Tự luận 
56 Một số chuyên đề Văn học Việt Nam 3 Tự luận 
57 Một số chuyên đề GDCD 2 Tự luận 
Tổng số đơn vị tín chỉ toàn khóa (Chưa kể các học phần Giáo 

dục thể chất và Giáo dục quốc phòng-An ninh) 
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Ngành Sư phạm Âm nhạc 
 

STT Tên môn học Mục tiêu 
Số tín 

chỉ 
Lịch trình 
giảng dạy 

PP đánh giá 
SV 

1 Tâm lý học 1 

Thể hiện 
trong đề 
cương 
chi tiết 

các môn 
học 

2 

HK 1 

Tự luận 
2 Giáo dục học 1 2 Tự luận 
3 Những NLCB của CN Mác - Lênin 1 2 Tự luận 
4 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2 Tự luận 
5 Nhập môn lôgic 1 Tự luận 
6 Đại cương mĩ học 1 Tự luận 
7 Lý thuyết Âm nhạc 1 2 Tự luận 
8 Đọc - ghi nhạc 1 2 Thực hành 
9 Lịch sử âm nhạc thế giới và Việt Nam 1 2 Tự luận 
10 Hát 1 3 

HK 2 

Thực hành 
11 Đại cương về PPDH và đánh giá ở THCS 2 Tự luận 
12 Tin học 2 Vấn đáp 
13 Tâm lý học 2 2 Tự luận 
14 Giáo dục học 2 2 Tự luận 
15 Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 3 Tự luận 
16 Tiếng Anh 1 2 Tự luận 

17 Lý thuyết Âm nhạc 2 2 
Trường QS 

tỉnh giảng dạy 
18 Đọc - ghi nhạc 2 2 Thực hành 
19 Nhạc cụ 1 2 Thực hành 
20 Tính năng nhạc cụ 2 

HK 3 
 

Tự luận 
21 Tiếng Anh 2 2 Tự luận 

22 Giáo dục thể chất 2 
Trường QS 

tỉnh giảng dạy 

23 Đường lối quân sự của Đảng 3 
Trường QS 

tỉnh giảng dạy 

24 Công tác quốc phòng, an ninh 2 
Trường QS 

tỉnh giảng dạy 

25 Quân sự chung (thực hành) 3 
Trường QS 

tỉnh giảng dạy 
26 Lý luận dạy học THCS 2 Tự luận 
27 Lý luận giáo dục THCS 3 Tự luận 
28 Đọc - ghi nhạc 3 2 Thực hành 
29 Hoà âm ứng dụng và phối bè 1 2 Tự luận 
30 Hình thức và thể loại Âm nhạc 1 2 Tự luận 
31 Phương pháp dạy học Âm nhạc 1 2 Tự luận 
32 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 

HK 4 

Tự luận 
33 Tiếng Anh 3 3 Tự luận 
34 Thực tập sư phạm 1 (3 tuần) 2 Tự luận 
35 Đọc - ghi nhạc 4 2 Thực hành 
36 Hát 2 2 Thực hành 
37 Nhạc cụ 2 2 Thực hành 
38 Phương pháp dạy học Âm nhạc 2 3 Tự luận 
39 Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam 3 

HK 5 
 

Tự luận 
40 Thường thức mỹ thuật 1 Tự luận 
41 Đọc - ghi nhạc 5 2 Thực hành 
42 Dân ca và âm nhạc cổ truyền 3 Tự luận 
43 Đệm đàn 2 Thực hành 
44 Múa 2 Thực hành 
45 PP dàn dựng CT âm nhạc tổng hợp 2 Tự luận 
46 Khiêu vũ 2 HK 6 Thực hành 
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47 Giáo dục pháp luật 1 Tự luận 
48 QLHCNN &QL ngành GDĐT 1 Tự luận 
49 Thực tập sư phạm 2 (6 tuần) 4 Thực hành 
50 Lịch sử âm nhạc thế giới và Việt Nam 2 2 Tự luận 
11 Chỉ huy dàn dựng và hát tập thể 

 

3 Thực hành 
52 Thực hành sư phạm 3 Thực hành 
53 Kiến thức âm nhạc tổng hợp và PP dạy học 2 Tự luận 
54 Thực hành đàn và đệm hát 3 Thực hành 
55 Khóa luận cuối khóa 5 Tự luận 
Tổng số đơn vị tín chỉ toàn khóa (Chưa kể các học phần Giáo 

dục thể chất và Giáo dục quốc phòng-An ninh) 
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Ngành SP Lịch sử (Lịch sử - Địa lý) 

STT Tên môn học Mục tiêu Số TC 
Lịch trình 
 giảng dạy 

PP đánh giá 
 SV 

1 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin 1                   
Thể hiện 

trong 
 ĐC chi 
tiết các 

học phần 

2 

HK I 

Tự luận 

2 Tin học 2 Thực hành 

3 Tâm lí học 1 2 Tự luận 

4 Giáo dục học 1 2 Tự luận 

5 Rèn nghiệp vụ sư phạm 1 Thực hành 

6 Nhập môn sử học 1 Tự luận 

7 Lịch sử thế giới cổ - trung đại 2 Tự luận 

8 Lịch sử Việt Nam cổ - trung đại 2 Tự luận 

9 Bản đồ học 2 Tự luận 

10 Địa lí tự nhiên đại cương 3 Tự luận 

11 Những nguyên lý CB của CN Mác-Lênin 2 3 

HK II 

Tự luận 

12 Tiếng Anh 1 2 Thực hành 

13 Giáo dục thể chất 1 Tự luận 

14 Tâm lí học 2 2 Tự luận 

15 Giáo dục học  2 Tự luận 

16 Công tác đội TNTPHCM 1 Tự luận 

17 Đại cương về PPDH và đánh giá ở THCS 2 Tự luận 

18 Lịch sử thế giới cận đại 2 Tự luận 

19 Lịch sử Việt Nam cận đại 2 Tự luận 

20 Địa lí kinh tế - xã hội đại cương 3 Tự luận 

21 Tiếng Anh 2 2 

HK III 

Tự luận 

22 Giáo dục thể chất 1 Thực hành 

23 Đường lối quân sự của Đảng 3 Trường QS 
 giảng dạy 24 Công tác quốc phòng, an ninh 2 
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25 Quân sự chung (thực hành) 3 

26 Rèn nghiệp vụ sư phạm 1 Thực hành 

27 PPDH Lịch sử và Địa lí 1 3 Tự luận 

28 Lịch sử thế giới hiện đại 2 Tự luận 

29 Lịch sử Việt Nam hiện đại 3 Tự luận 

30 Địa lí các châu 3 Tự luận 

31 Thực địa 1 1 Viết Báo cáo 

32 Tiếng Việt thực hành 2 Tự luận 

33 Đại cương mĩ học 2 Tự luận 

34 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 

HK IV 

Tự luận 

35 Tiếng Anh 3 3 Tự luận 

36 PPDH Lịch sử và Địa lí 2 3 Tự luận 

37 Địa lí tự nhiên Việt Nam 3 Tự luận 

38 Giáo dục môi trường 1 Tự luận 

39 Thực tập sư phạm 1  2 Thực hành 

40 Đường lối CM của ĐCS VN 3 

HK V 

Tự luận 

41 Giáo dục Pháp luật 1 Tự luận 

42 Rèn nghiệp vụ sư phạm 1 Thực hành 

43 Hoạt động trải nghiệm 3 Tự luận 

44 Quan hệ quốc tế từ CT thế giới I đến nay 2 Tự luận 

45 Giáo dục qua di sản 1 Tự luận 

46 Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam 2 Tự luận 

47 Thực địa 2 1 Viết Báo cáo 

48 Lịch sử và Địa lí địa phương 2 Tự luận 

49 Văn hóa, văn học và ngôn ngữ địa phương 2 Tự luận 

50 Quản lí HCNN và quản lí ngành GD và ĐT 2 

HK VI 

Tự luận 

51 VN trong xu thế toàn cầu hóa và KV hóa 2 Tự luận 

52 Một số chủ đề tích hợp 4 Tự luận 

53 Thực tập sư phạm 2 4 Thực hành 

54 Một số chuyên đề Lịch sử 3 Tự luận 

55 Một số chuyên đề dạy học Địa lí 2 Tự luận 

Tổng số đơn vị tín chỉ toàn khóa (Chưa kể các  
học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng-An ninh) 
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Ngành Giáo dục Mầm non liên thông (chính quy, VLVH) 

STT Tên môn học Mục tiêu 
Số tín 

chỉ 
Lịch trình 
giảng dạy 

PP đánh giá 
SV 

1 Những NL cơ bản của CN Mác- Lênin  

Thể hiện 
trong đề 
cương 
chi tiết 

các môn 
học 

3 

HK 1 

Tự luận 

2 Tiếng Anh  2 Tự luận 

3 Giáo dục thể chất (60t) 2 Tự luận 

4 Tiếng Việt thực hành 3 Tự luận 

5 Sự học và phát triển tâm lí trẻ em tuổi 
MN 

2 Thực hành 

6 Nghề giáo viên MN 2 

 
Tự luận 

7 Múa và phương pháp dàn dựng. 2 Tự luận 

8 PT và tổ chức thực hiện CT GDMN 3 Tự luận 

9 Văn học 2 Thực hành 

10 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 

HK 2 

Tự luận 

11 Giáo dục quốc phòng, an ninh  6 Thực hành 

12 Môi trường và con người 2 Tự luận 

13 Giáo dục hoà nhập 2 Tự luận 

14 Tạo hình và tổ chức hoạt động tạo 
hình. 2 Tự luận 

15 Toán và phương pháp cho trẻ làm quen 
với Toán 

3 Tự luận 

16 Ứng dụng công nghệ thông tin vào DH ở 
MN 3 Tự luận 

17 Đường lối CM của ĐCSVN 2 

HK 3 

Tự luận 

18 Mĩ học đại cương 2 Tự luận 

19 Giáo dục gia đình 2 Tự luận 

20 Quản lí trong GDMN 2 Tự luận 

21 Thực tập sư phạm 2 Tự luận 
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22 Tiếp cận trọn vẹn trong phát triển ngôn ngữ 2 Tự luận 

Tổng số đơn vị tín chỉ toàn khóa (Chưa kể các học phần Giáo 
dục thể chất và Giáo dục quốc phòng-An ninh) 
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Ngành Trung cấp Sư phạm Mầm non chính quy hệ 2 năm 
  

STT Tên môn học Mục tiêu 
Số tín 

chỉ 
Lịch trình 
giảng dạy 

PP đánh giá 
SV 

1 Âm nhạc và múa 

Thể hiện 
trong đề 
cương 
chi tiết 

các môn 
học 

4 

HK 1 

Tự luận 
2 Mỹ thuật 4 Tự luận 
3 PP phát triển ngôn ngữ 4 Tự luận 
4 Ngoại ngữ 1 3 Tự luận 
5 Công tác quốc phòng,  an ninh 3 Thực hành 
6 Tâm lý học đại cương 3 Tự luận 
7 Sự phát triển thể chất trẻ em MN 3 Tự luận 
8 PP làm quen với toán 3 Tự luận 
9 Chiến thuật và KT bắn súng tiểu liên AK 2 

HK 2 

Thực hành 
10 Sự học và sự PT tâm lý TE MN 2 Tự luận 
11 Tin học 4 Vấn đáp-TH 
12 Ngoại ngữ 2 3 Tự luận 
13 Giáo dục học đại cương 3 Tự luận 
14 Tổ chức hoạt động tạo hình 3 Tự luận 
15 PP làm quen với tác phẩm VH 3 Tự luận 
16 Vệ sinh dinh dưỡng 3 Tự luận 
17 Thực hành sư phạm 1 3 Thực hành 
18 Chương trình giáo dục mầm non 3 Tự luận 
19 Giáo dục chính trị 5 

HK 3 

Vấn đáp 
20 Giáo dục học MN 4 Tự luận 
21 Tổ chức hoạt động vui chơi 3 Tự luận 
22 Tổ chức hoạt động âm nhạc 3 Tự luận 
23 PP khám phá MT xung quanh 4 Tự luận 
24 PP giáo dục thể chất 3 Tự luận 
25 Phòng bệnh và ĐBAT cho trẻ 3 Tự luận 
26 Thực tập sư phạm (4 tuần) 4 Thực hành 
27 Thực tập cuối khóa (8 tuần) 3 

HK 4 

Thực hành 
28 Thể dục thể thao 2 Tự luận 
29 Thực hành sư phạm 2 3 Tự luận 
30 Giáo dục pháp luật 2 Tự luận 
31 Quản lý hành chính nhà nước 3 Tự luận 
32 Đánh giá trong giáo dục mầm non 2 Tự luận 

Tổng số đơn vị học trình toàn khóa(Chưa kể các học phần 
Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng-An ninh) 
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D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở tổ chức biên soạn 

Năm học 2020 – 2021, nhà trường đã tổ chức biên soạn 61 tài liệu bồi dưỡng giáo 
viên. Cụ thể: 23 tài liệu bồi dưỡng giáo viên mầm non (theo thông tư 12 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo), 29 tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý mầm non (theo thông tư 11 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo), 7 tài liệu bồi dưỡng giáo viên phổ thông (theo thông tư 17 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo) và 2 tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý phổ thông (theo thông tư 18 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo). 
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E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp 

STT Họ và tên Lớp Tên đề tài 

1 Nguyễn Thị  Chinh 
Toán Tin 

40 Phương trình nghiệm nguyên trong thực tế 

2 Trần Thị Ly 
Toán Tin 

40 

Vận dụng một số kĩ thuật đánh giá quá trình 
trong dạy học môn Toán lớp 7 của chương 
trình giáo dục phổ thông 2018 

3 Vũ Thị Chuyền Anh K40 

Nghiên cứu các hoạt động dạy từ vựng trong 
SGK Tiếng Anh 6 mới nhằm hỗ trợ phát triển 
các kĩ năng giao tiếp Tiếng Anh cho HS lớp 6B 
trường THCS Nam Hồng, Nam Trực, Nam 
Định 

4 Trần Thị  Lan Anh K40 

Thiết kế các hoạt động dạy ngữ pháp trong 
SGK mới theo đường hướng giao tiếp cho HS 
lớp 7A trường THCS Nam Hồng, Nam Trực, 
Nam Định 

5 Lưu Lan Phương Anh K40 
Thiết kế các hoạt động trước khi nghe dựa theo 
nội dung bài học trong SGK khối THCS 

6 
Phạm Lê 
Phương 

Thảo Anh K40 
Nâng cao hiệu quả của việc dạy và học ngữ 
pháp Tiếng Anh cho HS lớp 7B trường THCS 
Nam Hồng bằng cách tổ chức các hoạt động 

7 Vũ Quốc Việt Anh K40 
Phát triển kỹ năng nói cho HS lớp 7 thông qua 
việc tổ chức các hoạt động theo cặp, nhóm theo 
Chương trình GDPT2018 

8 
Khúc Thị 
Minh 

Anh TH40A 
Phát triển năng lực đọc hiểu trong dạy học 
phân môn Tập đọc cho học sinh lớp 3 

9 
Nguyễn Thị 
Bảo 

Anh TH40B 
Rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh trong 
dạy học phân môn Tập đọc lớp 5 

10 Phạm Thị Duyên TH40A 
Vận dụng phương pháp trò chơi vào dạy học 
nội dung xác suất cho học sinh tiểu học 

11 Dương Thùy Giang TH40B Vận dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực 
nhằm hình thành và phát triển năng lực học 
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sinh trong dạy học phân môn Tập đọc lớp 2 

12 Đỗ Thị Hằng TH40B 
Vận dụng một số hình thức tổ chức hoạt động 
trải nghiệm trong dạy học môn Tiếng Việt lớp 
3 

13 Phạm Thị Hoa TH40A 
Phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học 
sinh thông qua dạy học giải các bài tập Số học 
lớp 4 

14 Trần Thị Thu Hoài TH40B 
Thiết kế một số trò chơi học tập môn Toán lớp 
1 nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh 

15 Lê Thị Thanh Huyền TH40A 
Một số biện pháp bồi dưỡng hứng thú học tập 
cho học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 3 

16 
Nguyễn Thị 
Thanh 

Huyền TH40A 

Nghiên cứu một số biện pháp thực hiện dạy 
học môn Tiếng Việt lớp 1 (Chương trình 
GDPT 2018) theo bộ sách Cánh diều đạt hiệu 
quả tại thành phố Nam Định 

17 Vũ Thị Ngọc Linh TH40A 
Phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho 
học sinh tiểu học thông qua dạy học yếu tố 
thống kê 

18 
Đinh Thị 
Thanh 

Loan TH40A 
Phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh lớp 4 
trong phân môn Tập làm văn 

19 Đỗ Thị Thúy Minh TH40A 
Mở rộng vốn từ cho học sinh lớp 5 trong phân 
môn Luyện từ và câu thông qua trò chơi học 
tập 

20 Trần Thị Thúy Nga TH40A 
Xây dựng hệ thống bài tập về từ loại cho học 
sinh lớp 5 theo định hướng phát triển năng lực 

21 Phạm Thị Ngát TH40A 
Một số đề xuất dạy học phân môn kể chuyện 
theo định hướng phát triển năng lực cho học 
sinh lớp 3 

22 Trần Bảo Ngọc TH40A 
Rèn luyện kĩ năng giải toán về tỉ số phần trăm 
để phát triển phẩm chất, năng lực toán học cho 
học sinh lớp 5 

23 Hà Ngọc Oanh TH40B 
Xây dựng một số tình huống có vấn đề trong 
dạy học môn Tiếng Việt lớp 3 theo định hướng 
phát triển năng lực người học.  
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24 Đỗ Ngọc Oanh TH40A 
Hình thành và phát triển hệ thống bài tập về số 
học môn Toán lớp 2 theo định hướng phát triển 
năng lực 

25 Nguyễn Thu Phương TH40B 
Xây dựng hệ thống bài tập mở rộng vốn từ cho 
học sinh lớp 5 theo định hướng phát triển năng 
lực  

26 Phạm Thị Kim Phượng TH40B 
Vận dụng một số hình thức tổ chức hoạt động 
trải nghiệm trong dạy học phân môn Tập đọc 
lớp 2 

27 Đinh Thị Như Quỳnh TH40B 
Một số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính 
tả cho học sinh lớp 3 

28 Mai Thị Minh Thu TH40A 

Vận dụng hướng dạy học tích hợp khi dạy học 
các bài về từ ngữ trong phân môn Luyện từ và 
câu lớp 5 nhằm phát triển năng lực viết văn cho 
học sinh 

29 Mai Thị Thu TH40B 
Phát triển năng lực vận dụng toán học vào thực 
tiễn thông qua dạy học giải toán có lời văn lớp 
5 

30 
Nguyễn Thị 
Ngọc 

Thúy TH40B 
Rèn kĩ năng viết cho học sinh trong dạy học 
phân môn Tập làm văn lớp 4 

31 
Nguyễn 
Quỳnh 

Trang TH40A 
Phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học 
cho học sinh lớp 3 thông qua giải các bài toán 
có lời văn  

H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở tổ chức 

I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển gia công nghệ, 
sản xuất thử và tư vấn 

TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Đối tác 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Tóm tắt 
SP 

1.  
Quan hệ ẤN ĐỘ - INDONESIA 
từ năm 1991 đến năm 2004 

ThS. Phùng Gia 

Bách Không 
7/2020 – 
12/2020   

ĐTNCKH
Cấp 

Trường 

2.  

Đề xuất một số biện pháp tổ chức 
trò chơi vận động nhằm nâng cao 
hiệu quả giáo dục của trẻ mẫu 
giáo lớn ở một số trường mầm 
non trên địa bàn TP Nam Định 

ThS. Hà Thị Hồng 

Nhung Không 
10/2020 
– 5/2021 

ĐTNCKH
Cấp Tổ 
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3. 

Lựa chọn một số bài tập phát 
triển sức mạnh tốc độ nâng cao 
thành tích chạy 100m cho nữ sinh 
viên năm thứ nhất trường Cao 
đẳng Sư phạm Nam Định 

ThS. Trần Đức 

Thịnh Không 
10/2020 
– 5/2021 

ĐTNCKH
Cấp Tổ 

4. 

Thực trạng kỹ năng giao tiếp sư 
phạm của giáo viên mầm non với 
trẻ ở một số trường mầm non trên 
địa bàn thành phố Nam Định 

ThS. Vũ Thị Oanh 
Không 

10/2020 
– 5/2021 

ĐTNCKH
Cấp Tổ 

5. 

Hướng dẫn sinh viên ngành giáo 
dục mầm non làm đồ dùng,  đồ 
chơi múa rối nước bằng vật liệu 
tái chế để sử dụng trong một số 
hoạt động giáo dục ở trường mầm 
non 

ThS. Nguyễn Minh 

Cường Không 
10/2020 
– 5/2021 

ĐTNCKH
Cấp Tổ 

6. 

Hướng dẫn tự học môn Đường lối 

cách mạng của Đảng cộng sản 

Việt Nam cho sinh viên trường 
Cao đẳng Sư phạm Nam Định 

ThS. Trần Thị Tâm 
Không 

10/2020 
– 5/2021 

ĐTNCKH
Cấp Tổ 

 

K. Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục 

 Năm 2018, trường đã được trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Quốc 
gia Hà Nội chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo Ban hành với tỉ lệ các tiêu chí đạt yêu cầu là 80%.  

 
  Nam Định, ngày 14  tháng 7  năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

                                           
Trần Ngọc Hiển 

 

 


